KẾ HOẠCH BÀI DẠY (TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN )
Ngày dạy: 31/01/2024
BÀI 10: HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết -Tiết 21)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
· Thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính.
· Thực hành hoàn thiện dự án.
· Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản 
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
2.2. Năng lực Tin học
· Thực hiện được các chức năng làm việc với trang tính, kẻ khung và in dữ liệu bảng tính.
3. Phẩm chất: 
· Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chăm chỉ, làm việc khoa học, chính xác
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập. Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
2. Học sinh:  Sách giáo khoa
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Học sinh nêu được các công việc cần làm để hoàn thiện bảng dữ liệu của dự án Trường học xanh.
b. Nội dung: Đoạn hội thoại trong SGK – Trang 51.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các công việc cần làm để hoàn thiện bảng dữ liệu của dự án Trường học xanh.
d. Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và nêu câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Các thao tác hoàn thiện bảng tính
a. Mục tiêu: Học sinh thực hiện được các thao tác với trang tính: Tạo mới, xoá, chèn trang tính mới, đổi tên, thay đổi thứ tự trang tính, sao chép, di chuyển trang tính
Học sinh thực hiện được thao tác kẻ được viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu.
b. Nội dung: Bạn An in dữ liệu trong Bảng 2. Dự kiến số lượng cây cần trồng (hình 10.1a) ra giấy nhưng kết quả nhận được là bảng dữ liệu không có các đường kẻ (hình 10.1b) giống như bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính. Em có biết lí do tại sao không?
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c. Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh
Mặc định trên màn hình chúng ta quan sát thấy các ô của bảng tính đều có khung viền, nhưng sẽ không có khi in ra giấy. Vì vậy trước khi in cần kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu nếu cần.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động cho HS tìm hiểu và trả lười câu hỏi hoạt động 1 SGK
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
- GV‌ chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 
	1. CÁC THAO TÁC HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH
a) Các thao tác với trang tính
- Tạo trang tính mới
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- Xóa một trang tính: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete
- Chèn trang tính mới trước trang tính A: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính A, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK
- Đổi tên trang tính: Nháy đúp chuột vào tên trang tính, nhập tên mới, nhấn phím enter
- Thay đỏi thứ tự các trang tính: Nháy chuột vào tên trang tính, kéo thả chuột sang trái, phải để di chuyển trang tính đến vị trí mong muốn.
- Sao chép một trang tính sang vị trí mới: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn lệnh Move or Copy. Cửa sổ Move or Copy xuất hiện như hình 10.3
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b) Kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu 
- Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền ô, kẻ khung và chọn Forrmat Cells
- Trong cửa sổ Forrmat Cells chọn Border, thiết lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung như hướng dẫn trong hình 10.4
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Ghi nhớ
- Người sử dụng có thể thực hiện các thao tác đa dạng trên trang tính của bảng tính: đổi tên, tạo mới, chèn, sao chép, di chuyển hoặc xóa một trang tính. Nên kẻ khung các vùng dữ liệu trước khi tiến hành in hoặc trình bày dữ liệu.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu in dữ liệu trong bảng tính  
a. Mục tiêu: Học sinh hiểu và thực hiện được lệnh in dữ liệu bảng tính.
b. Nội dung: HS quan sát Hình 10.5 (SGK – 53) và nêu các bước in một trang tính.
c. Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:
+ Em hãy quan sát và nêu các bước in một trang tính
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌‌
+ Học sinh đọc nội dung SGK, sau đó thực hành lại các thao tác trên máy tính trên bảng dữ liệu vừa nhập ở hoạt động trên. (GV có thể hướng dẫn các thao tác trên máy GV).
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
	2. IN DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH  
Bước 1. Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in
Bước 2. Thực hiện lệnh File/Print
Bước 3. Sau khi nhập các thông số, chọn biểu tượng Print để in
[image: ]


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
Câu 1. Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản mà em đã học ở lớp 6, có điểm gì giống nhau giữa hai lệnh in này?
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
Câu 1:
· Với phần mềm bảng tính người dùng cần chọn 1 trong 3 lựa chọn: In vùng đang được đánh dấu, in trang tính hiện thời, in toàn bộ bảng tính.
· Với phần mềm soạn thảo văn bản vùng cần chọn in là các trang cần in.
d. Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời, thực hành cá nhân.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học để thực hành tạo một trang tính theo yêu cầu.
b. Nội dung:  Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Văn, Anh và Điểm trung bình. Dùng các hàm hay công thức để tính toán rồi trình bày trang tính?
c. Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình thực hành.
· Thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn chi tiết cho HS nhập trang tính và hoàn thiện bảng tính theo yêu cầu.
· HS thực hành cá nhân.
· HS cùng bàn đánh giá chéo lẫn nhau.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
image3.png
Tin7 KNTT - Word

Times New Roman
B I U ~abkx, X°
~ A-¥-A-Aa-

Font

ﬁ

Paste

Clipboard =

_Tao trang tinh méi
HJ_ S —(Fema)

- Xoa mot trang tinh: Nhay nit phai
chudt vio tén trang tinh rdi chon
Delete

- Chen trang tinh méi trude trang tinh
A: Nhiy nit phai chudt vio tén trang
tinh A, chon Insert/'Worksheet roi
chon OK

- D4i tén trang tinh: Nhay dip chudt
vio tén trang tinh, nhp tén moi, nhin
phim enter

- Thay doi thir ty cdc trang tinh: Nhay
chudt vao tén trang tinh, kéo tha chudt
sang trai, phai d& di chuyén trang tinh
dén vi tri mong muén.

- Sao chép mot trang tinh sang vi tri
méi: Nhay nit phai chudt vio tén
trang tinh va chon lénh Move or
Copy. Cira 56 Move or Copy xudt
hién nhr hinh 10.3

Paragraph

R -

Table T

8 Share

[Lopout| @7

Sign in

pel
As
sy |
s

Ban An in dit liéu trong Bang 2. Du kién s6 luong
cdy cdn tréng (hinh 10.1a) ra gidy nhung két qua
nhan duoc 12 bang dir liéu khong c6 cc duomg ks
(hinh 10.1b) giéng nh ban nhin thiy trén man hinh
may tinh. Em ¢6 biét li do tai sao khong?
Bing 2. Dy kidns5 g chy cin g | | sing 2.0 ke s g ciy it
ST lowcky Vil [SSluong | ST lowcly  Viel S6k
1iyhoa 25 10| | 1 ciybos »
2chwinqi | 20 5| | 2 Ciyinaw 2
3 Caybong mat | 50, 3| | 3 ciybongmit 50
Hih 10.10.00 W rong prinmém bhog i Fim 10,15, 00 R 7
HS: Thao lun, tra 1oi
* Budc 2: Thyc hién nhiém vu:
+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tré 16i cdu hoi
+ GV quan sét v tro giap cdc cap.
* Budc 3: Bdo cio, thio lun:
+HS: Lang nghe, ghi chi, mét HS phat biéu lai cc
tinh chét
+ Céc nhom nhén xét, bd sung cho nhau.
* Buwgc 4: Két luin, nhin dinh: GV chinh xdc
hoa va goi 1 hoc sinh nhc lai kién thic

Hoat d&ng 2; 'nm hmu ph&n mém ieng dung

]

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation
B Audio & Video

S6K7_KethoITrThuc_Ti..  x M _=0TPDFiEWord
— Ihay oI U 1 Cac Tang TN NRay cNUK Va0 en Tang TN, keo Tha chUOt Sang i, prar
@é i chuybn trang inh dén v 1 meng mudn
— Sao chép mét trang tinh sang vi tri méi: Nhéy nt phai chu6t vao tén trang tinh va chon
Iénh Move or Copy. Cira s Move or Copy xut hién nhu Hinh 10.3.

[,
move o and h 530 chép
e trang i v i)

z Ny chutt vao dy |
u.mu.,....,m.

[ Bookmark
Typewrter Highlht

Zoom
~ [ Rotate View ~

Tomoxk )

Hinh 10.3. Ciza 55 Move or Copy

b) Ké dudg vién 6 vi khung bao quanh viing dr ligu

Trén man hinh méy tinh em nhin théy mdi trang tinh 1a M6t lr6i cAc 6 phung mac dinh ki

in d liéu thi cac duong ludi kneng auroc in ra. Vi vay, trde khi in de liéu cia bang tinh em

cn ké duong vién 6 va khung bao quanh ving d lié néu cin

~ Chon ving d fiéu mudn ké durong vién 6, ké khung va chon Format Cells.

~ Trong cira b Format Cells chon trang Border. thiét ap cac théng s6 ké dueng vién, ké
khung nhu hung dén trong Hinh 10.4.

]

Page 420764  28159words  English (United States)

»f w8 J X O BEEE

(v aaias
erar

e ki

. 30°C Muanhé A~ ® Z 4) ENG

o
ey




image4.png
Tin7 KNTT- Word -
View  Form  Protect  FoxiteSign  Share Help O Te

Signin £ Share
Page Fit Option ~ & Link [ File Attachment.

As 1 » 8 T 2
5 Refow [ Bookmark €@ Image Annotation

Zoom Typewriter Highlight
Styles  Ediing o By Rotate View = o 8, Audio & Video

s B B SGK7_KetNoiTrThuc_Ti. M =0PDFiEWord

L& E ' 4 ' H ' 3 ~ =
x4c hoa va got 1 hoc sinh nhac lai kién thic S somoc

Hinh 10.3. Cira 58 Move or Copy

b) Ké dudg vién 6 vi khung bao quanh viing dr ligu
= % Trén man hinh may tinh em nhin théy mdi trang tinh |a mot 61 cAc 6 hung mac dinh khi
oo | (WeZsR) in d liéu thi cac duong luoi khdng duoc in ra. Vi vay, truée khi in di liéu clia bang tinh em
EEEE  oeew cn ké duong vién 6 va khung bao quanh ving d lié néu cin
~ Chon ving d fiéu mudn ké durong vién 6, ké khung va chon Format Cells.
~ Trong cira s Format Cells chon trang Border. thiét 1ap céc thong s ké duong vién, ké
Khung nhus hudng dén trong Hinh 10.4.

b) Ké dudng vién 6 va khung bao quanh
viing dit ligu
- Chon ving di liéu mudn ké duong vién
6, ké khung va chon Forrmat Cells . e
- Trong cira s6 Forrmat Cells chon Border,
thiét 1dp céc thong s6 ké dudng vién, ke -
Kkhung nhu héng dén trong hinh 10.4 (o
=
(ng

Hoat dgng 2: Tim hidu phdn mém teng dung

) Muc tiéu: Nam duoc khi niém phan mém {mg dung v cdc loai phin mém tmg dung
b) N¢i dung: HS quan sit SGK d¢ tim hidu néi dung kién thirc theo yéu cdu cia GV.

©) San phim: HS hoan thanh tim hiu kién thirc

Hinh 104 Cira 55 Format Cells

[ [

Page 420764 28211 words _English (United States)

= = e

720PM
=]

»f w8 J X O BEEE L 30°C Muanhe A ® G O NG TR





image5.png
Tin7 KNTT - Word Table T

FoxiteSign  Share  Help O Telme

Tl © Pk [ File Attachment.
“ [ Bookmark & Image Annotation

I 1 e oyous [ eterer | in | e i s | Sanin | 2 shwre

Styles  Ediing bord = 2™ B Rotate view < PEEr HoRlont 8, Audio & Video
ot G (ZIZCIED S5 & SGK7_KetlloiTrThuc_Ti... X M =0PDFiEWord
L vy f 1 f 2 f 3 f 4 s ' s -[<| dang chon, phan mém s& tu dong tinh todn 6& in. Thao tac in dr liéu nhu sau
Sin phim di kién ot aong cua glao v. Buoc 1. Danh ddu ving 40 ligu mudn in
_ B sioh Budc 2. Thyc hién lénh File/Print.
] 2.IN DU LIEU TRONG BANG TINH = Bwéc 1: Chuyén gia Xut hién hop thoai Print nhu Hinh 10.5. Nhap céc théng s in truéc khi chon Print dé in

Bude 1. Danh ddu ving di liéu mudn in
Bude 2. Thye hién lénh File/Print

Budc 3. Sau khi nhap cac thong s in, nhdy chudt én bidu turong Print g=3 6é tién hanh n

Buoo 3. Sau khi nhdp c4c thong s6, chon bidu twong Print dé | GV: té chixe HD2 fese i)
in Em hiy quan sit v né oy oy
] | in mét trang tinh P—
iy
S
HS: Thio lun, tra 16
HS: Liy cdc vi du tron Nt
1 [ (v,
S—— oyt obarg
G s
- + HS: Suy nghi, tham L""JA" [
trd 16 cau hoi
: +GV: quansitvitog | | e |
. oo
(v
N profs

= Bugc 3: Bao cio, th:
Hinh 10.5. Nhap cdc théng s6 & in vé xem két qui truce khiin

] +HS:Lingnghe, ghic | 5 yuirc wANK: TRINH BAY HOAN CHINH DU LIEU DY AN

HS phit biéu lai céc tin
| + Cé nhom nhan xét, | TRUONG HOC XANH
. cho nhau. Nhiém vy
e ~ Tao trang tinh mdi dé trinh bay dir liéu cla dy an Trudng hoc xanh.
(< J L] — Sl dung céc kién thirc 04 biét & dinh dang A 1éu va trnh by rang tinh
Page 430164 27641 words _ English (United states) [ e Z Ka Armaviln.  kum

N = = e = e

. 30°C Muanhé A~ ® Z 4) ENG

o
sy

»f w8 J X O BEEE




image1.png
| BanAnindiliéutrong Bang 2. Du kién sé luong cay can tréng (Hinh 10.1a) ra gidy nhung
két qua nhan duoc 1a bang dir liéu khéng c6 cac dudng ké (Hinh 10.1b) giéng nhu ban
nhin thdy trén man hinh may tinh. Em c6 biét Ii do tai sao khéng?

Bang 2. Dy kién s& luong céyrcén trong

STT Loai cay Vi tri S6 lwgng
1/Cay hoa 25 10
2/ Cayanqua | 20 5
3/Cay béng mat 50 3

Bang 2. Dy kién s& lugng cay can trong

STT
1
2

Loai cay Vitri  S6 luwgng

Cay hoa 25 10
Cay an qua 20 5
Cay béng mat 50 3

\Hinh 10.1a. Di¥ liéu trong phdn mém béng tinh

Hinh 10.1b. D& ligu khi in ra
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Hinh 10.1a. DO Kéu trong phén mém bing tinh

@ a) Céc thao téc voi trang tinh

M8 bang tinh bao gém nhidu trang tinh. Vi ri phia dudi clia bing tinh 14 noi hign danh sach

céc trang tinh
~ Teo trang tinh o

Wiy chu vao
13 rang i mot

Dartigud | sheetz

Hinh 10.2. Teo mitrangtinh
~ Xo& mat trang tinh: Nhay nit phai chugt vao tén trang tinh réi chon Delete.

— Chen trang tinh o truc trang tinh A: Nhdy ndt phai chudt vao tén trang tinh A, chon

Insert/Worksheet réi chon OK.

~ Bi tén trang tinh: Nhay dup chudt vao tén trang tinh, nhap tén mai, nhan phim Enter.

~ Thay 03I thi t c4c trang tinh: Nhéy chudt vaotén trang tinh, kéo tha chuot sang rai, phai

Gé di chuyén trang tinh dén Vi tri mong mudn.

~ Sa0 chép ot rang tinh sang vi tri mGi: Nhay nit phai chudt vao tén trang tinh va chon

1énh Move or Copy. Cira s Move or Copy xuét hién nhu Hinh 10.3
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